
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tên

1 20111501668  Cà Thị Ngọc Anh 25/12/2001
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

2 20111500413  Lỗ Thị Lan Anh 18/10/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

3 20111502053  Nguyễn Hoàng Anh 16/04/2000
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

4 20111500951  Nguyễn Ngọc Anh 17/09/2001
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

5 20111501808  Nguyễn Thị Hải Anh 19/08/2001
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

6 20111502098  Nguyễn Thị Vân Anh 23/01/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

7 20111501046  Phan Thị Châu Anh 25/08/2001
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

8 20111504244  Phạm Thị Ngọc Ánh 13/08/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

9 20111500194  Đoàn Thị Dung 07/09/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

10 20111500034  Lê Thùy Dung 29/04/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

11 20111501383  Nguyễn Mạnh Dũng 22/02/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

12 20111502072  Nguyễn Thị Dương 01/02/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

13 20111500925  Vũ Hải Đăng 17/08/2000
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

14 20111504348  Nguyễn Thị Giang 29/12/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

15 20111504245  Lê Thị Hải 08/01/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

16 20111501946  Vũ Hồng Hạnh 17/09/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

17 20111501501  Bùi Thu Hiền 13/01/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

18 20111500645  Bùi Xuân Hòa 08/04/1999
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM         

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

Hình thức thi: Kỹ năng nghe

Phòng: C.301

Họvà tên
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tênHọvà tên

19 20111500375  Đỗ Thị Thanh Huyền 11/10/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

20 20111501930  Nguyễn Ngọc Huyền 01/05/2001
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

21 20111500912  Vũ Vân Huyền 20/07/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

22 20111501218  Trần Thị Hương 06/09/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

23 20111500295  Nguyễn Ngọc Lan 26/08/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

24 20111501812  Nguyễn Thị Ngọc Liễu 02/10/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

25 20111501910  Lê Thùy Linh 29/04/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

26 20111504553  Nguyễn Phương Linh 12/11/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

27 20111500723  Cao Văn Lực 05/03/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

28 20111500894  Nguyễn Ngọc Mai 21/02/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

29 20111504677 Đặng Thị Lan 14/08/2002
NA1 - Nhóm 1 - 

Ngôn ngữ Anh

Số sinh viên dự thi: ………………………………..     Số sinh viên vắng: ……………………

Tổng số bài :  …………………………….……………   Tổng số tờ: ………………………….

Tổng số sinh viên vi phạm quy chế thi ...................        

CB COI THI SỐ 1 CB COI THI SỐ 2

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2020 
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tên

1 20111501668  Cà Thị Ngọc Anh 25/12/2001
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

2 20111500413  Lỗ Thị Lan Anh 18/10/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

3 20111502053  Nguyễn Hoàng Anh 16/04/2000
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

4 20111500951  Nguyễn Ngọc Anh 17/09/2001
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

5 20111501808  Nguyễn Thị Hải Anh 19/08/2001
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

6 20111502098  Nguyễn Thị Vân Anh 23/01/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

7 20111501046  Phan Thị Châu Anh 25/08/2001
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

8 20111504244  Phạm Thị Ngọc Ánh 13/08/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

9 20111500194  Đoàn Thị Dung 07/09/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

10 20111500034  Lê Thùy Dung 29/04/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

11 20111501383  Nguyễn Mạnh Dũng 22/02/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

12 20111502072  Nguyễn Thị Dương 01/02/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

13 20111500925  Vũ Hải Đăng 17/08/2000
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

14 20111504348  Nguyễn Thị Giang 29/12/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

15 20111504245  Lê Thị Hải 08/01/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

16 20111501946  Vũ Hồng Hạnh 17/09/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

17 20111501501  Bùi Thu Hiền 13/01/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

18 20111500645  Bùi Xuân Hòa 08/04/1999
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

Họ và tên

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

Hình thức thi: Kỹ năng nghe

Phòng: C.301
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tênHọ và tên

19 20111500375  Đỗ Thị Thanh Huyền 11/10/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

20 20111501930  Nguyễn Ngọc Huyền 01/05/2001
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

21 20111500912  Vũ Vân Huyền 20/07/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

22 20111501218  Trần Thị Hương 06/09/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

23 20111500295  Nguyễn Ngọc Lan 26/08/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

24 20111501812  Nguyễn Thị Ngọc Liễu 02/10/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

25 20111501910  Lê Thùy Linh 29/04/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

26 20111504553  Nguyễn Phương Linh 12/11/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

27 20111500723  Cao Văn Lực 05/03/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

28 20111500894  Nguyễn Ngọc Mai 21/02/2002
NA1 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

Số sinh viên dự thi: ………………………………..     Số sinh viên vắng: ……………………

Tổng số bài :  …………………………….……………   Tổng số tờ: ………………………….

Tổng số sinh viên vi phạm quy chế thi ...................        

CB COI THI SỐ 2CB COI THI SỐ 1

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2020  
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tên

1 20111502131  Lê Thế Anh 14/06/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

2 20111502711  Bùi Thị Linh Chi 20/04/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

3 20111502489  Phạm Thị Quỳnh Chi 27/08/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

4 20111502933  Nguyễn Thị Diễm 02/03/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

5 20111502506  Bùi Thị Bích Du 19/08/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

6 20111502117  Đỗ Thị Bình Dương 02/07/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

7 20111502103  Tạ Quang Đạt 22/10/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

8 20111504466  Bùi Hương Giang 14/06/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

9 20111502971  Phùng Thị Thuý Hà 05/01/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

10 20111502617  Lương Thị Thu Hạnh 21/10/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

11 20111503101  Phạm Thu Hằng 02/12/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

12 20111502562  Đỗ Thị Hiền 26/07/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

13 20111504463  Nguyễn Thị Thu Hiền 18/02/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

14 20111502486  Phạm Ngọc Hoà 26/04/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

15 20111503056  Lê Thị Hòa 18/12/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

16 20111502825  Nguyễn Trọng Hoàng 13/07/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

17 20111502790  Đỗ Thị Huệ 16/01/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

18 20111502420  Nguyễn Huy Hùng 06/07/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

Họ và tên

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM         

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

Hình thức thi: Kỹ năng nghe

Phòng: C.301
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tênHọ và tên

19 20111502267  Trần Thị Huyền 19/12/2001
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

20 20111502625  Lê Thị Mai Hương 21/11/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

21 20111502269  Nghiêm Thị Thu Hường 13/04/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

22 20111502858  Nguyễn Văn Hướng 19/05/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

23 20111502138  Trần Thị Lệ 07/12/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

24 20111502456  Chu Hoài Linh 20/07/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

25 20111502121  Khuất Trương Hữu Khánh Linh 19/09/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

26 20111503102  Lê Khánh Linh 30/09/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

27 20111503010  Nguyễn Khánh Linh 18/05/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

28 20111502272  Trần Thị Thùy Linh 29/04/2002
NA2 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

Số sinh viên dự thi: ………………………………..     Số sinh viên vắng: ……………………

Tổng số bài :  …………………………….……………   Tổng số tờ: ………………………….

Tổng số sinh viên vi phạm quy chế thi ...................        

CB COI THI SỐ 1 CB COI THI SỐ 2

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2020  
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STT Mã sinh viên SĐT Lớp Ký tên

1 20111502154  Tạ Thị Bích Lụa 08/01/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

2 20111502644  Phạm Công Minh 22/10/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

3 20111504515  Bùi Tuấn Nam 25/07/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

4 20111502569  Vương Quốc Nam 12/01/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

5 20111502752  Nguyễn Thị Kim Ngân 07/11/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

6 20111502187  Bùi Hồng Ngọc 26/10/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

7 20111502302  Phạm Long Nhật 20/05/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

8 20111502427  Nguyễn Thị Nhung 11/09/2001
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

9 20111502786  Hà Thị Oanh 26/10/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

10 20111502585  Phan Tấn Phát 08/01/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

11 20111504453  Huỳnh Đức Phúc 02/03/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

12 20111504196  Nguyễn Minh Quân 17/02/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

13 20111502306  Lê Thị Diễm Quỳnh 11/08/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

14 20111502969  Trịnh Phương Thanh 20/06/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

15 20111503007  Nguyễn Tiến Thành 20/04/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

16 20111502418  Đỗ Thị Thảo 05/09/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

17 20111502980  Ngô Phương Thảo 30/05/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

18 20111502397  Vũ Thị Xuân Thu 14/09/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

Họ và tên

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM         

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

Hình thức thi: Kỹ năng nghe

Phòng: C.301
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STT Mã sinh viên SĐT Lớp Ký tênHọ và tên

19 20111502487  Đinh Thị Thương 22/07/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

20 20111504421  Vũ Thị Thương 27/07/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

21 20111502637  Nguyễn Thị Tình 18/11/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

22 20111502953  Bùi Thị Huyền Trang 04/12/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

23 20111502714  Dương Thị Huyền Trang 23/08/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

24 20111502385  Nguyễn Đức Tuấn 25/05/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

25 20111502785  Nguyễn Thị Tươi 13/05/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

26 20111503135  Đỗ Tú Uyên 30/06/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

27 20111502837  Nguyễn Tú Uyên 01/07/2002
NA2 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

28 20111504285  Nguyễn Thanh Vân 29/03/2002 Ngôn ngữ Anh

Số sinh viên dự thi: ………………………………..     Số sinh viên vắng: ……………………

Tổng số bài :  …………………………….……………   Tổng số tờ: ………………………….

Tổng số sinh viên vi phạm quy chế thi ...................        

CB COI THI SỐ 1 CB COI THI SỐ 2

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2020 
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tên

1 20111503249  Đỗ Thị Lan Anh 15/06/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

2 20111503662  Hoàng Mai Anh 04/02/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

3 20111503478  Lý Thị Lan Anh 05/08/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

4 20111503295  Nguyễn Hà Anh 31/12/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

5 20111503348  Nguyễn Thị Vân Anh 19/08/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

6 20111504116  Ninh Việt Anh 17/07/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

7 20111503850  Trần Thị Phương Anh 03/02/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

8 20111503483  Vũ Tuấn Anh 15/11/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

9 20111503287  Đỗ Thị Ngọc Ánh 13/10/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

10 20111503234  Hà Vũ Lương Bằng 11/11/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

11 20111503282  Nguyễn Minh Đức 20/10/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

12 20111503979  Hoàng Thị Giang 03/05/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

13 20111504058  Nguyễn Phương Hà 17/09/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

14 20111503456  Nguyễn Thị Thu Hà 04/02/2001
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

15 20111504388  Trần Thị Thu Hà 27/11/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

16 20111503999  Nguyễn An Hải 13/12/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

17 20111503786  Chu Thị Hạnh 11/09/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

18 20111503403  Đào Thị Mỹ Hạnh 28/11/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

Họ và tên

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM         

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

Hình thức thi: Kỹ năng nghe

Phòng: C.301
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tênHọ và tên

19 20111503414  Nguyễn Hồng Hạnh 12/11/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

20 20111503859  Lê Thị Thu Hiền 05/04/2001
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

21 20111504123  Nguyễn Thị Thu Hiền 26/09/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

22 20111503890  Phạm Thị Hiền 27/06/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

23 20111504190  Hà Thị Hoa 08/07/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

24 20111504004  Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 26/12/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

25 20111503304  Nguyễn Thị Hồng 26/09/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

26 20111503881  Lê Thu Hương 07/07/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

27 20111503343  Tạ Thị Liên 29/04/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

28 20111503976  Lê Thị Thúy Linh 27/04/2002
NA3 - Nhóm 1 - 

 Ngôn ngữ Anh

Số sinh viên dự thi: ………………………………..     Số sinh viên vắng: ……………………

Tổng số bài :  …………………………….……………   Tổng số tờ: ………………………….

Tổng số sinh viên vi phạm quy chế thi ...................        

CB COI THI SỐ 1 CB COI THI SỐ 2

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2020  
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STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ký tên

1 20111504427  Thẩm Phương Linh 02/07/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

2 20111503187  Nguyễn Thị Kim Loan 26/12/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

3 20111504018  Đỗ Hương Ly 11/06/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

4 20111503994  Vũ Khánh Ly 25/06/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

5 20111503685  Bùi Đức Minh 02/07/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

6 20111503463  Nguyễn Thị Minh 22/05/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

7 20111503418  Cao Thị Lê Na 23/06/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

8 20111504193  Nguyễn Thu Ngân 08/07/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

9 20111504065  Nguyễn Hồng Ngọc 26/05/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

10 20111503701  Vũ Bảo Ngọc 03/03/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

11 20111503544  Nguyễn Thị TuyếtNhung 06/10/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

12 20111503666  Nguyễn Thái Ninh 28/11/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

13 20111503802  Phạm Hiền Nương 18/01/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

14 20111504067  Trần Thị Ngọc Phượng 06/09/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

15 20111503289  Phạm Duy Quang 01/01/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

16 20111504028  Nghiêm Thị Quyên 02/11/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

17 20111503433  Trần Ánh Quỳnh 02/08/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

18 20111503385  Phạm Công Sơn 15/05/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

Họ và tên

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM         

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT TIẾNG ANH 

Hình thức thi: Kỹ năng nghe

Phòng: C.301
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19 20111503917  Hoàng Thị Tâm 03/08/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

20 20111504229  Phạm Phương Thảo 27/11/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

21 20111503149  Lê Thị Kiều Trang 01/01/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

22 20111503738  Lê Thị Thùy Trang 04/05/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

23 20111503374  Nguyễn Thu Trang 13/10/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

24 20111503160  Lương Thị Thu Uyên 17/12/2001
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

25 20111504358  Võ Thu Uyên 16/05/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

26 20111503409  Nguyễn Thị Xuân 15/01/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

27 20111503705  Nguyễn Hải Yến 26/10/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

28 20111503365  Nguyễn Thị Yến 25/05/2002
NA3 - Nhóm 2 - 

 Ngôn ngữ Anh

Số sinh viên dự thi: ………………………………..     Số sinh viên vắng: ……………………

Tổng số bài :  …………………………….……………   Tổng số tờ: ………………………….

Tổng số sinh viên vi phạm quy chế thi ...................        

CB COI THI SỐ 1 CB COI THI SỐ 2

Hà Nội,  ngày       tháng      năm 2020  


